
 

 

 

 

Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ 

TÍNH TỪ NGÀY 01/7/2022 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:10 /QĐ-BGTVT ngày 09  tháng 01  năm 2023) 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG 

1.  

Nghị định  
số 07/2019/NĐ-CP 

 ngày 23 tháng 01 năm 2019  

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 

năm 2015 của Chính phủ quy định 

đăng ký quốc tịch và đăng ký các 

quyền đối với tàu bay. 

Được  bãi bỏ bởi Điều 4 Nghị định số 

64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 

năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

không dân dụng.  

15/9/2022 

2.  

Thông tư 
 số 28/2010/TT-BGTVT  

ngày 13 tháng 9 năm 2010  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định chi tiết về công 

tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ. Được thay thế bởi Thông tư số 

25/2022/TT-BGTVT ngày 20 tháng 

10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chi tiết 

về công tác bảo đảm chuyến bay 

chuyên cơ, chuyên khoang.  

15/12/2022 3.  

Thông tư 

 

số 53/2015/TT-BGTVT  

ngày 24 tháng 9 năm 2015  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 28/2010/TT-

BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định chi tiết về công tác bảo đảm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-07-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-68-2015-nd-cp-quy-dinh-dang-ky-quoc-tich-tau-bay-405884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-68-2015-nd-cp-quy-dinh-dang-ky-quoc-tich-va-dang-ky-cac-quyen-doi-voi-tau-bay-287158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-28-2010-tt-bgtvt-chi-tiet-cong-tac-bao-dam-chuyen-bay-chuyen-co-111989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-53-2015-tt-bgtvt-sua-doi-28-2010-tt-bgtvt-cong-tac-dam-bao-chuyen-bay-chuyen-co-291537.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-28-2010-tt-bgtvt-chi-tiet-cong-tac-bao-dam-chuyen-bay-chuyen-co-111989.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-28-2010-tt-bgtvt-chi-tiet-cong-tac-bao-dam-chuyen-bay-chuyen-co-111989.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

chuyến bay chuyên cơ. 

II – LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA      

4.  

Quyết 

định  

số 47/2015/QĐ-TTg 

 ngày 05 tháng 10 năm 2015  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế chính sách khuyến khích phát 

triển giao thông vận tải đường thủy nội 

địa. 

Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg ngày 

09 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế chính sách 

khuyến khích phát triển giao thông 

vận tải đường thủy nội địa. 

25/12/2022 

5.  

Thông tư  
số 01/2019/TT-BGTVT 

 ngày 11 tháng 01 năm 2019  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về quản lý và 

bảo trì công trình đường thủy nội địa. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

21/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 

8 tháng 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về 

quản lý, bảo trì công trình thuộc kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

01/11/2022 

III – LĨNH VỰC HÀNG HẢI 

6.  

Thông tư  
số 52/2017/TT-BGTVT 

 ngày 29 tháng 12 năm 2017  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về bảo trì công 

trình hàng hải. 
Được thay thế bởi Thông tư số 

19/2022/TT-BGTVT ngày 26 tháng 

7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về bảo trì 

công trình hàng hải. 

01/10/2022 

7.  

Thông tư  
số 07/2019/TT-BGTVT  

ngày 14 tháng 02 năm 2019  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 52/2017/TT-

BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về bảo trì công trình hàng 

hải. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-01-2019-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-bao-tri-cong-trinh-duong-thuy-noi-dia-405344.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-52-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-bao-tri-cong-trinh-hang-hai-371735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-07-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-52-2017-tt-bgtvt-bao-tri-cong-trinh-hang-hai-408735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-52-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-bao-tri-cong-trinh-hang-hai-371735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-52-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-bao-tri-cong-trinh-hang-hai-371735.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

8.  

Thông tư  
số 36/2019/TT-BGTVT  

ngày 12 tháng 09 năm 2019  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung các 

Thông tư quy định về quản lý tuyến 

vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng 

biển Việt Nam. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

24/2022/TT-BGTVT ngày 13 tháng 

10 năm 2022 của Bộ trưởng  Bộ 

Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung 

các Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về 

quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra 

đảo trong vùng biển Việt Nam.  

15/12/2022 

9.  

Thông tư  
số 30/2021/TT-BGTVT  

ngày 30 tháng 11 năm 2021  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 36/2019/TT-

BGTVT ngày 12 tháng 9 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra 

đảo trong vùng biển Việt Nam. 

10.  

Thông tư  
số 05/2017/TT-BGTVT 

 ngày 21 tháng 02 năm 2017  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 16/2013/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về quản lý tuyến vận tải thủy 

từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt 

Nam. 

IV – LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

11.  

Thông tư  
số 41/2018/TT-BGTVT 

 ngày 30 tháng 7 năm 2018  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà 

nước của Bộ Giao thông vận tải. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

12/2022/TT-BGTVT ngày 30 

tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định 

danh mục sản phẩm, hàng hóa có 

15/8/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-424230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-30-2021-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-36-2019-tt-bgtvt-quan-ly-van-tai-thuy-498871.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-424230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-36-2019-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-ve-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-424230.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-05-2017-tt-bgtvt-sua-doi-16-2013-tt-bgtvt-quan-ly-tuyen-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-341014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-16-2013-tt-bgtvt-quan-ly-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-vung-bien-viet-nam-203317.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-16-2013-tt-bgtvt-quan-ly-van-tai-thuy-tu-bo-ra-dao-vung-bien-viet-nam-203317.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-41-2018-tt-bgtvt-san-pham-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-thuoc-quan-ly-bo-giao-thong-392073.aspx
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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của 

Bộ Giao thông vận tải. 

 V– LĨNH VỰC KHÁC 

12.  

Nghị định  
số 12/2017/NĐ-CP 

 ngày 10 tháng 02 năm 2017  

Nghị định của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải. 

Được thay thể bởi Nghị định số 

56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 

năm 2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 

vận tải.  

 

01/10/2022 

13.  

Thông tư  
số 50/2011/TT-BGTVT  

ngày 30 tháng 9 năm 2011  

Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn việc tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy 

định hành chính thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải. 

 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BGTVT ngày 20 tháng 

7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn về việc tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải.  

15/9/2022 

14.  

Thông tư  
số 36/2018/TT-BGTVT 

 ngày 31 tháng 5 năm 2018  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 50/2011/TT-

BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị về quy định hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 Tổng số:  14   Văn bản.  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-12-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-cua-bo-giao-thong-van-tai-326383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-huong-dan-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-130146.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-36-2018-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-kien-nghi-quy-trinh-hanh-chinh-386438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-huong-dan-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-130146.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-50-2011-tt-bgtvt-huong-dan-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-kien-nghi-130146.aspx
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B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày 

ngưng 

hiệu lực 

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT 

 

   1.  

Thông tư  
số 24/2019/TT-BGTVT 

 ngày 05 tháng 7 năm 2019  

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường 

ngang cảnh báo tự động QCVN 

104:2019/BGTVT trên phạm vi toàn quốc 

từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi 

hành cho đến thời điểm có hiệu lực thi 

hành của văn bản quy phạm pháp luật 

mới ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường 

ngang cảnh báo tự động. 

Được ngưng hiệu lực bởi Thông 

tư số 27/2022/TT-BGTVT ngày 

28 tháng 11 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định ngưng hiệu lực thi hành của 

Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT 

ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về hệ thống thiết bị 

phòng vệ đường ngang cảnh báo 

tự động QCVN 

104:2019/BGTVT.  

28/11/2022 

 Tổng số:    01    Văn bản. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-24-2019-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-he-thong-thiet-bi-phong-ve-duong-ngang-418453.aspx
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